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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 6 - PHÚ THỌ 

 

        Bản án số: 26/2026/HS-ST
 

               Ngày 10-3-2026 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 6 - PHÚ THỌ
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Việt Dũng
 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa 

                                                  Ông Trần Văn Thành 

          - Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Hà Giang - Thƣ ký Tòa án nhân dân khu 

vực 6 - Phú Thọ. 

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
khu vực 6 - Phú Thọ tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 10 tháng 3 năm 2026, tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 6 - Phú 

Thọ xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 10/2026/TLST-HS 

ngày 27 tháng 01 năm 2026, theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số:   

19/2026/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 02 năm 2026 đối với các bị cáo:
 

1. LÊ VĂN L; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày 

10/3/1989 tại xã S, tỉnh Phú Thọ; Nơi cƣ trú: khu T, xã S, tỉnh Phú Thọ; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo; Nghề nghiệp: Lao động tự 

do; Chức vụ trƣớc khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Trình độ 

học vấn: 09/12; Con ông: Lê Văn L, sinh năm 1952 (đã chết); Con bà: Trần Thị 

T, sinh năm 1954; Anh chị em ruột: Gia đình bị cáo có 05 anh chị em, bị cáo là 

con thứ năm; Vợ: H, sinh năm 1986; Con: chƣa có; Tiền sự: Không; Tiền án: 

Không; Nhân thân: Tại Bản án số 51/2011/HSST ngày 29/9/2011 của Tòa án 

nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, LÊ VĂN L bị xử phạt 06 tháng tù về tội 

“Chống ngƣời thi hành công vụ” và buộc phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. LÊ VĂN L chấp hành xong hình phạt, chấp hành xong án phí ngày 

01/12/2011; Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 12/11/2025 đến ngày 15/11/2025, 

đƣợc áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cƣ trú từ ngày 15/11/2025 

đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm. Hiện nay bị cáo đang tại ngoại tại xã S, tỉnh 

Phú Thọ; có mặt. 

2. V; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 11/01/1985 tại xã S, 

tỉnh Phú Thọ; Nơi cƣ trú: khu Q, xã S, tỉnh Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Dao; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ trƣớc khi 

phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Trình độ học vấn: 12/12; Con 
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ông: Trịnh Nhƣ T, sinh năm 1959; Con bà: Phùng Thị N, sinh năm 1958, hiện 

đều ở xã S, tỉnh Phú Thọ; Anh chị em ruột: Gia đình bị cáo có 04 anh chị em, bị 

cáo là con thứ hai; Chồng: Lê Trọng H, sinh năm 1980; Con: Bị cáo có 04 con, 

con lớn nhất sinh năm 2006, con nhỏ nhất sinh năm 2019; Tiền sự: Không; Tiền 

án: Không; Nhân thân: Tại Quyết định số 67/QĐ-XPHC ngày 25/10/2021 của 

Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, V bị xử phạt 1.500.000 đồng về hành vi 

đánh bạc. V chấp hành xong ngày 25/10/2021; Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 

12/11/2025 đến ngày 15/11/2025, đƣợc áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi 

khỏi nơi cƣ trú từ ngày 15/11/2025 đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm. Hiện nay 

bị cáo đang tại ngoại tại xã S, tỉnh Phú Thọ; có mặt. 

- Ngƣời bào chữa cho bị cáo V: Bà Nguyễn Thị S – Trợ giúp viên pháp lý 

thuộc trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nƣớc tỉnh Phú Thọ; có mặt. 

3. VƢƠNG THỊ B; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 

15/02/1976 tại xã S, tỉnh Phú Thọ; Nơi cƣ trú: khu X, xã S, tỉnh Phú Thọ; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mƣờng; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự 

do; Chức vụ trƣớc khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Phó bí thƣ Chi 

bộ X - Đảng bộ xã S, tỉnh Phú Thọ (hiện đang bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo 

quyết định số 173-QĐ/UB ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Đảng ủy xã S); Trình 

độ học vấn: 09/12; Con ông: Vƣơng Thắng L, sinh năm 1938 (đã chết); Con bà: 

Đinh Thị S, sinh năm 1952; Anh chị em ruột: Gia đình bị cáo có 04 chị em, bị 

cáo là con thứ nhất; Chồng: Nguyễn Văn H, sinh năm 1974; Con: Bị cáo có 02 

con, con lớn sinh năm 1998, con nhỏ sinh năm 2004; Tiền sự: Không;Tiền án: 

Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 12/11/2025 đến ngày 15/11/2025, đƣợc áp 

dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cƣ trú từ ngày 15/11/2025 đến khi 

kết thúc phiên tòa sơ thẩm. Hiện nay bị cáo đang tại ngoại tại xã S, tỉnh Phú 

Thọ; có mặt. 

- Ngƣời bào chữa cho bị cáo B: Ông Lã Thành C – Trợ giúp viên pháp lý 

thuộc trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nƣớc tỉnh Phú Thọ; có mặt. 

4. Trƣơng Thị H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 

24/7/1986 tại xã S, tỉnh Phú Thọ; Nơi cƣ trú: khu T, xã S, tỉnh Phú Thọ; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Chức vụ trƣớc khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không; Trình độ 

học vấn: 09/12; Con ông: Trƣơng Tuấn H, sinh năm 1952; Con bà: Nguyễn Thị 

Đ, sinh năm 1956; Anh chị em ruột: Gia đình bị cáo có 04 anh chị em, bị cáo là 

con thứ ba; Chồng: LÊ VĂN L, sinh năm 1989; Con: chƣa có; Tiền sự: Không; 

Tiền án: Không; Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 12/11/2025 đến ngày 15/11/2025, 

đƣợc áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cƣ trú từ ngày 15/11/2025 

đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm. Hiện nay bị cáo đang tại ngoại tại xã S, tỉnh 

Phú Thọ; có mặt/ 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Hồi 22 giờ 15 phút ngày 12/11/2025, tại phòng ngủ nhà V, sinh năm 1985 ở 
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khu Q, xã S, tỉnh Phú Thọ, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh 

Phú Thọ phối hợp với Công an xã S, tỉnh Phú Thọ kiểm tra, phát hiện, bắt quả 

tang 04 đối tƣợng gồm V; LÊ VĂN L – sinh năm 1989; H, sinh năm 1986, cùng ở 

khu T, xã S, tỉnh Phú Thọ; VƢƠNG THỊ B – sinh năm 1976 ở khu Xuân Hà, xã 

S, tỉnh Phú Thọ đang đánh bạc dƣới hình thức đánh “ba cây” sát phạt nhau bằng 

tiền. Vật chứng thu giữ tại nơi các đối tƣợng đánh bạc: số tiền 11.700.000 đồng 

(mƣời một triệu bảy trăm nghìn đồng); 36 quân bài tú lơ khơ; 01 chiếu có kích 

thƣớc 1,8m x 2m. 

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ: 

Từ khoảng 21 giờ đến 21 giờ 30 phút ngày 12/11/2025, LÊ VĂN L, H, 

VƢƠNG THỊ B, Hà Thị B – sinh năm 1979 ở khu T, xã S, tỉnh Phú Thọ, Trần 

Thị Mai H – sinh năm 1989 ở khu 5, xã S, tỉnh Phú Thọ đến nhà V chơi. Đến 

khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, LÊ VĂN L, V, VƢƠNG THỊ B và H cùng rủ 

nhau đánh bạc dƣới hình thức đánh “ba cây” sát phạt nhau bằng tiền. Các đối 

tƣợng không nhớ ai là ngƣời khởi xƣớng, rủ rê đánh bạc đầu tiên. Thống nhất 

đặt cƣợc 100.000 đồng/ván. Không thu nộp tiền hồ (tiền thuê địa điểm đánh bạc) 

và không có ai thu tiền hồ của các đối tƣợng. Tất cả đều đồng ý. Các đối tƣợng 

ngồi trên chiếu trải sẵn tại gian phòng ngủ nhà V. V là ngƣời lấy bộ bài tú lơ 

khơ gồm 36 quân bài từ quân “A” đến quân “9” có sẵn ở nhà V và chia bài ván 

đầu tiên. Các đối tƣợng ngồi đánh bạc theo hình vòng tròn, lần lƣợt bên phải V 

là H, B, L (Lƣợng ngồi bên trái V). 

Hình thức đánh “ba cây” nhƣ sau: Ngƣời chia bài sử dụng 36 quân bài tú 

lơ khơ gồm các quân từ quân “A” đến quân “9” (tƣơng ứng số điểm từ 1 đến 9) 

chia cho mỗi ngƣời chơi 03 quân bài. Sau đó những ngƣời chơi cộng điểm bài 

của mình. Nếu tổng điểm lớn hơn 10 thì chỉ tính hàng đơn vị, điểm cao nhất là 

10, thấp nhất là 1 điểm. Nếu bằng điểm nhau thì so theo thứ tự chất Rô, Cơ, 

Tép, Bích. Ngƣời nào có điểm cao nhất thì thắng bạc và thắng số tiền những 

ngƣời chơi đặt cƣợc. Ngƣời nào đƣợc 10 điểm thì thắng bạc và chia bài ván tiếp 
theo. Ngƣời thua bạc thì mất số tiền đã đặt cƣợc. 

Khi đánh bạc, L có 6.000.000 đồng, V có 2.200.000 đồng, B có 2.000.000 

đồng, H có 1.500.000 đồng. Các đối tƣợng sử dụng toàn bộ số tiền trên vào mục 

đích đánh bạc. Nhƣ vậy, tổng số tiền các đối tƣợng sử dụng vào mục đích đánh 

bạc là 11.700.000 đồng (mƣời một triệu bảy trăm nghìn đồng). Quá trình đánh 

bạc, các đối tƣợng không có ai vay, mƣợn tiền để đánh bạc. 

Quá trình các đối tƣợng đánh bạc thì Hà Thị B và Trần Thị Mai H ngồi 

xem, không tham gia đánh bạc cùng các đối tƣợng. Các đối tƣợng đánh bạc liên 

tục đến 22 giờ 15 phút cùng ngày thì bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh 

Phú Thọ phối hợp với Công an xã S bắt quả tang, thu giữ vật chứng nhƣ đã nêu 

trên. 

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm 

tội của bản thân. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai 

của ngƣời làm chứng, biên bản bắt ngƣời phạm tội quả tang, vật chứng, các tài 

liệu, chứng cứ đã thu thập đƣợc trong hồ sơ vụ án. 



4 

 

Tại bản cáo trạng số 32/CT-VKSKV6 ngày 27/01/2026 của Viện kiểm sát 

nhân dân khu vực 6 – Phú Thọ truy tố bị cáo LÊ VĂN L, Trịnh Thị Hải V, 

VƢƠNG THỊ B và Trƣơng Thị H về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 

điều 321 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Phú Thọ giữ 

nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

-  Về trách nhiệm hình sự: 

Tuyên bố các bị cáo LÊ VĂN L, Trịnh Thị Hải V, VƢƠNG THỊ B và 

Trƣơng Thị H phạm tội “Đánh bạc”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51; điều 65 Bộ luật hình 

sự, phạt LÊ VĂN L từ 09 tháng đến 12 tháng tù cho hƣởng án treo. Thời gian 

thử thách là 18 tháng đến 24 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm là ngày 10/3/2026. 

Giao bị cáo L cho UBND xã S, tỉnh Phú Thọ để giám sát và giáo dục bị cáo 

trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo L có trách nhiệm phối hợp với UBND 

xã S trong việc giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Trƣờng hợp ngƣời đƣợc hƣởng án treo thay đổi nơi cƣ trú thì thực hiện 

theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự 2019. 

Trong thời gian thử thách, ngƣời đƣợc hƣởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 (Hai) lần trở lên thì Tòa án có 

thể quyết định buộc ngƣời đƣợc hƣởng án treo chấp hành hình phạt tù của bản 

án đã cho hƣởng án treo. 

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 36 

của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt Trịnh Thị Hải V từ 09 tháng đến 12 tháng cải tạo không giam giữ 

đƣợc khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 12/11/2025 đến ngày 15/11/2025 là 03 

ngày đƣợc quy đổi thành 09 ngày cải tạo không giam giữ. 

Thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự 

Công an tỉnh Phú Thọ nhận đƣợc quyết định thi hành án.  

Giao bị cáo V cho UBND xã S, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời 

gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm 

phối hợp với chính quyền địa phƣơng trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Buộc 

bị cáo phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng theo quy 

định tại khoản 4 Điều 36 của Bộ luật hình sự. Thời gian lao động phục vụ cộng 

đồng đối với bị cáo là không quá 04 giờ/01 ngày và không quá 05 ngày/01 tuần. 

Trong thời gian cải tạo không giam giữ, ngƣời bị kết án về cải tạo không giam 

giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự về cải 

tạo không giam giữ. Trƣờng hợp bị cáo vắng mặt tại nơi cƣ trú hoặc nơi làm 
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việc thì áp dụng theo quy định tại Điều 100 Luật thi hành án hình sự. 

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.  

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 36 của Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt Trƣơng Thị H từ 08 tháng đến 10 tháng cải tạo không giam giữ đƣợc 

khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 12/11/2025 đến ngày 15/11/2025 là 03 ngày 

đƣợc quy đổi thành 09 ngày cải tạo không giam giữ. 

Thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự 

Công an tỉnh Phú Thọ nhận đƣợc quyết định thi hành án.  

Giao bị cáo H cho UBND xã S, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời 

gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm 

phối hợp với chính quyền địa phƣơng trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Buộc 

bị cáo phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng theo quy 

định tại khoản 4 Điều 36 của Bộ luật hình sự. Thời gian lao động phục vụ cộng 

đồng đối với bị cáo là không quá 04 giờ/01 ngày và không quá 05 ngày/01 tuần. 

Trong thời gian cải tạo không giam giữ, ngƣời bị kết án về cải tạo không giam 

giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự về cải 

tạo không giam giữ. Trƣờng hợp bị cáo vắng mặt tại nơi cƣ trú hoặc nơi làm 

việc thì áp dụng theo quy định tại Điều 100 Luật thi hành án hình sự. 

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.  

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 35 

của Bộ luật hình sự đối với bị cáo VƢƠNG THỊ B. 

Xử phạt VƢƠNG THỊ B từ 22.000.000đồng đến 25.000.000đồng. 

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

Về xử lý vật chứng:  

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu nộp Ngân sách nhà nƣớc số tiền 11.700.000 đồng (mƣời một triệu 

bảy trăm nghìn đồng) (Theo phiếu ủy nhiệm chi do Kho bạc nhà nƣớc khu vực 

VIII lập ngày 06/02/2026 thể hiện tại biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật 

chứng ngày 12/02/2026giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ 
với Phòng thi hành án dân sự khu vực 6 - Phú Thọ). 

Tịch thu tiêu hủy: 36 quân bài tú lơ khơ; 01 chiếu nhựa đã cũ kích thƣớc 

1,8m x 2m. 

 (Theo biên bản giao, nhận, đồ vật, tài liệu, vật chứng tại Phòng thi hành 
án dân sự khu vực 6 - Phú Thọ ngày 12/02/2026).  

Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm đ 

khoản 1 Điều 12, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 
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thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Miễn án phí hình sự sơ thẩm 

cho bị cáo V, B và buộc các bị cáo L, H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật.  

Ngƣời bào chữa cho bị cáo V là bà Nguyễn Thị S có quan điểm: Nhất trí 

với tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát truy tố, không tranh luận gì. Bị cáo 

phạm tội phạm tội lần đầu và thuộc trƣờng hợp ít nghiêm trọng, bị cáo thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo là ngƣời dân tộc thiểu số cƣ trú ở vùng đặc biệt 

khó khăn, lại đang nuôi 03 con dƣới 18 tuổi nên đƣợc hƣởng các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng với mức thấp nhất của khung hình phạt 

đối với bị cáo Vân; đồng thời miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Vân.  

Ngƣời bào chữa cho bị cáo VƢƠNG THỊ B là ông Lã Thành C có quan 
điểm: Nhất trí với tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát truy tố, không tranh luận 

gì. Bị cáo phạm tội phạm tội lần đầu và thuộc trƣờng hợp ít nghiêm trọng, bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo là ngƣời dân tộc thiểu số cƣ trú ở 

vùng đặc biệt khó khăn nên đƣợc hƣởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng với mức thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo Bình; 

đồng thời miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Bình.  

Các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo rất ăn năn hối cải về hành vi phạm 

tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

          Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc 
tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:  

[1] Về tố tụng:  

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú 

Thọ, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Phú Thọ; Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, ngƣời tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Đánh giá các chứng cứ buộc tội đối với các bị cáo: 

Trong khoảng từ 21 giờ 30 phút đến 22 giờ 15 phút ngày 12/11/2025, tại 

phòng ngủ nhà V ở khu Q, xã S, tỉnh Phú Thọ, LÊ VĂN L, TRỊNH THỊ HẢI V, 

VƢƠNG THỊ B và TRƢƠNG THỊ H có hành vi đánh bạc dƣới hình thức đánh 

“ba cây” đƣợc thua bằng tiền với tổng số tiền dùng vào mục đích đánh bạc là 

11.700.000 đồng (mƣời một triệu bảy trăm nghìn đồng). 

Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay là hoàn toàn phù hợp 

với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, vật chứng và các tài liệu khác có 
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trong hồ sơ vụ án và đã đƣợc thẩm tra tại phiên tòa. Sau khi Đại diện Viện kiểm 

sát trình bày lời luận tội, các bị cáo không tranh luận và bào chữa cho hành vi 

phạm tội của mình. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận bị cáo LÊ VĂN L, TRỊNH THỊ 

HẢI V, VƢƠNG THỊ B và TRƢƠNG THỊ H phạm tội “Đánh bạc” nhƣ Viện 

kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Phú Thọ đã truy tố là đúng ngƣời, đúng tội và 

đúng pháp luật. Tội phạm và hình phạt đối với các bị cáo đƣợc quy định tại 

khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. 

 “Điều 321. Tội đánh bạc: 

1. Ngƣời nào đánh bạc trái phép dƣới bất kỳ hình thức nào đƣợc thua 

bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dƣới 50.000.000đồng hoặc 

dƣới 5.000.000 đồng nhƣng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này 

hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này 

hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chƣa đƣợc xóa án tích mà còn vi 

phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo 
không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.” 

[3]. Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, L, H, B đến nhà V, cùng rủ V đánh bạc 

sát phạt nhau bằng tiền, tất cả đều đồng ý và đều là ngƣời trực tiếp đánh bạc nên 

tất cả các bị cáo LÊ VĂN L, TRỊNH THỊ HẢI V, VƢƠNG THỊ B và TRƢƠNG 

THỊ H nên đều là ngƣời trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. 

Hành vi của các bị cáo nêu trên đã xâm phạm tới trật tự công cộng, gây 

mất trật tự trị an ở địa phƣơng. Bởi lẽ vấn đề cờ bạc là một trong các tệ nạn xã 

hội mà nhà nƣớc ta đang quản lý chặt chẽ, nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân 

đánh bạc dƣới mọi hình thức để làm lành mạnh các quan hệ xã hội, từ việc đánh 

bạc thƣờng dẫn đến những tội phạm khác, ảnh hƣởng đến trật tự công cộng. Vì 

vậy đấu tranh với tội phạm này là rất cần thiết, cần đƣa ra xét xử nghiêm trƣớc 

pháp luật. Do vậy cần xử phạt các bị cáo mức hình phạt tƣơng xứng với hành vi phạm 

tội của bị cáo đã gây ra. Song trƣớc khi quyết định hình phạt cũng cần xem xét 

đến nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị 

cáo nhƣ sau:  

Xét về nguyên nhân, động cơ, điều kiện phạm tội: Các bị cáo có sự hiểu 

biết nhƣng không chịu khó lao động chân chính. Tội phạm đƣợc thực hiện do lỗi 

cố ý. Do vậy, vụ án này cần đƣợc đƣa ra xét xử nghiêm minh trƣớc pháp luật để 

giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên trƣớc khi quyết định hình phạt 

thì cần xem xét đến nhân thân tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Đối với bị cáo LÊ VĂN L, mặc dù có nhân thân: Tại Bản án số 

51/2011/HSST ngày 29/9/2011 của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ, LÊ VĂN L bị xử phạt 06 tháng tù về tội “Chống ngƣời thi hành công vụ” và 

buộc phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. LÊ VĂN L chấp hành xong 

hình phạt, chấp hành xong án phí ngày 01/12/2011 và đã đƣợc xóa án tích. Căn 

cứ điểm a khoản 9 Điều 2 Nghị quyết 04/2025/NQ-HĐTP ngày 30 tháng 9 năm 

2025 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì L đƣợc xác định là 
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phạm tội lần đầu và thuộc trƣờng hợp ít nghiêm trọng, bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải nên đƣợc hƣởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Xét thấy bị cáo L chỉ cần áp dụng 

hình phạt tù nhƣng cho hƣởng án treo, đồng thời ấn định cho bị cáo một thời gian 

thử thách nhất định, cũng đủ để bị cáo cải tạo trở thành ngƣời công dân tốt, sống 

có ích cho gia đình, xã hội và cũng thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. 

Đối với bị cáo V, mặc dù có nhân thân: Tại Quyết định số 67/QĐ-XPHC 

ngày 25/10/2021 của Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, V bị xử phạt 

1.500.000 đồng về hành vi đánh bạc. V chấp hành xong ngày 25/10/2021. Bị cáo 

phạm tội lần đầu và thuộc trƣờng hợp ít nghiêm trọng, ngƣời phạm tội thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải nên đƣợc hƣởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra bị cáo là 

ngƣời dân tộc thiểu số cƣ trú ở vùng đặc biệt khó khăn, lại đang phải nuôi 03 con 

dƣới 18 tuổi nên đƣợc hƣởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  Bị cáo V là ngƣời cho các đồng phạm đánh 

bạc ở nhà của bị cáo, số tiền đánh bạc 2.200.000đồng tuy nhiên bị cáo là ngƣời 

dân tộc thiểu số cƣ trú ở vùng đặc biệt khó khăn, hiện đang nuôi 03 con dƣới 18 

tuổi có nhiều tình tiết giảm nhẹ; Đối với bị cáo V chỉ cần áp dụng hình phạt cải 

tạo không giam giữ là phù hợp, đƣợc trừ thời gian tạm giữ từ ngày 12/11/2025 đến 

ngày 15/11/2025 là 03 ngày tạm giữ đƣợc quy đổi thành 09 ngày cải tạo không 

giam giữ;  

Các bị cáo VƢƠNG THỊ B, H có nhân thân tốt; Các bị cáo đều không phải 

chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Các bị cáo đều phạm tội lần đầu 

và thuộc trƣờng hợp ít nghiêm trọng, ngƣời phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải nên đƣợc hƣởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra bị cáo B là ngƣời dân tộc 

thiểu số cƣ trú ở vùng đặc biệt khó khăn nên đƣợc hƣởng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  Đối với bị cáo V 

chỉ cần áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo là phù hợp, đƣợc 

trừ thời gian tạm giữ từ ngày 12/11/2025 đến ngày 15/11/2025 là 03 ngày tạm giữ 

đƣợc quy đổi thành 09 ngày cải tạo không giam giữ; Đối với bị cáo B có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi cƣ trú ổn định rõ ràng, có điều 

kiện về kinh tế. Vì vậy, chỉ cần áp dụng hình phạt tiền cũng có tác dụng giáo dục 

bị cáo trở thành ngƣời tốt có ích cho xã hội. 

 [4] Về hình phạt bổ sung: Tại khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự quy 

định: “Ngƣời phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng. Do bị cáo B đã áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp. Đối với 

bị cáo L là lao động tự do, thu nhập khoảng 4.500.000 đồng/tháng, có tài sản 

riêng là thửa đất số 503, tờ bản đồ số 59 tại khu Khu T, xã S, tỉnh Phú Thọ và 01 

ngôi nhà cấp bốn xây trên thửa đất này nhƣng hiện nay vợ chồng đang ở trên 

ngôi nhà và thửa đất này nên không áp dụng hình phạt bổ sung. Bị cáo V là lao 

động tự do, thu nhập khoảng 4.600.000 đồng/tháng, có tài sản chung vợ chồng là 
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thửa đất số 50, tờ bản đồ số 29 tại khu Khu Q, xã S, tỉnh Phú Thọ và 01 ngôi nhà 

cấp bốn xây trên thửa đất này, và sở hữu 01 xe mô tô Honda Future nên không 

áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp. Đối với bị cáo 

H là lao động tự do, hiện sinh sống cùng gia đình, thu nhập khoảng 4.600.000 

đồng/tháng; Ngoài ra bị cáo không có tài sản gì có giá trị nên không áp dụng 

hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp. 

[5]. Về xử lý vật chứng, biện pháp tƣ pháp và các vấn đề khác: 

Đối với số tiền 11.700.000 đồng (mƣời một triệu bảy trăm nghìn đồng) thu 

giữ của các bị cáo, trong đó LÊ VĂN L có 6.000.000 đồng, V có 2.200.000 đồng, 

VƢƠNG THỊ B có 2.000.000 đồng, H có 1.500.000đồng là số tiền bị cáo dùng để 

đánh bạc cần tịch thu nộp ngân sách nhà nƣớc là phù hợp. 

Đối với: 36 quân bài tú lơ khơ; 01 chiếc chiếu kích thƣớc 1,8m x 2m là 

những công cụ các bị cáo sử dụng vào việc đánh bạc cần tịch thu tiêu hủy 

[6]. Về án phí:  

Bị cáo TRỊNH THỊ HẢI V, VƢƠNG THỊ B là ngƣời dân tộc thiểu số sinh 

sống ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn và có đơn xin miễn án 

phí nên đƣợc miễn tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo LÊ VĂN L, TRƢƠNG THỊ H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Về tội danh: Căn cứ khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự:  Tuyên bố các bị cáo 

LÊ VĂN L, TRỊNH THỊ HẢI V, VƢƠNG THỊ B và TRƢƠNG THỊ H phạm tội: 

“Đánh bạc”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51; Khoản 1, 2, 5 điều 

65 Bộ luật hình sự, phạt LÊ VĂN L 09 (chín) tháng tù cho hƣởng án treo. Thời 

gian thử thách là 18 (mƣời tám) tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án 

sơ thẩm là ngày 10/3/2026. 

Giao bị cáo Lƣợng cho UBND xã S, tỉnh Phú Thọ để giám sát và giáo dục 

bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Lƣợng có trách nhiệm phối hợp 

với UBND xã S trong việc giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Trƣờng hợp ngƣời đƣợc hƣởng án treo thay đổi nơi cƣ trú thì thực hiện 

theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự 2019. 

Trong thời gian thử thách, ngƣời đƣợc hƣởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 (Hai) lần trở lên thì Tòa án có 

thể quyết định buộc ngƣời đƣợc hƣởng án treo chấp hành hình phạt tù của bản 

án đã cho hƣởng án treo. 

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  
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Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 36 

của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt Trịnh Thị Hải V 09 (chín) tháng cải tạo không giam giữ, đƣợc khấu 

trừ thời gian tạm giữ từ ngày 12/11/2025 đến ngày 15/11/2025 là 03 ngày đƣợc 

quy đổi thành 09 ngày cải tạo không giam giữ, còn phải thi hành 08 (tám) tháng 

21 (Hai mƣơi mốt) ngày cải tạo không giam giữ. 

Thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự 

Công an tỉnh Phú Thọ nhận đƣợc quyết định thi hành án.  

Giao bị cáo V cho UBND xã S, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời 

gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm 

phối hợp với chính quyền địa phƣơng trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Buộc 

bị cáo phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng theo quy 

định tại khoản 4 Điều 36 của Bộ luật hình sự. Thời gian lao động phục vụ cộng 

đồng đối với bị cáo là không quá 04 giờ/01 ngày và không quá 05 ngày/01 tuần. 

Trong thời gian cải tạo không giam giữ, ngƣời bị kết án về cải tạo không giam 

giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự về cải 

tạo không giam giữ. Trƣờng hợp bị cáo vắng mặt tại nơi cƣ trú hoặc nơi làm 

việc thì áp dụng theo quy định tại Điều 100 Luật thi hành án hình sự. 

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.  

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 36 của Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt Trƣơng Thịh H 08 (Tám) tháng cải tạo không giam giữ, đƣợc khấu 

trừ thời gian tạm giữ từ ngày 12/11/2025 đến ngày 15/11/2025 là 03 ngày đƣợc 

quy đổi thành 09 ngày cải tạo không giam giữ, còn phải thi hành 07 (bảy) tháng 

21 (Hai mƣơi mốt) ngày cải tạo không giam giữ.. 

Thời gian cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan thi hành án hình sự 

Công an tỉnh Phú Thọ nhận đƣợc quyết định thi hành án.  

Giao bị cáo H cho UBND xã S, tỉnh Phú Thọ giám sát, giáo dục trong thời 

gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Gia đình bị cáo có trách nhiệm 

phối hợp với chính quyền địa phƣơng trong việc giám sát giáo dục bị cáo. Buộc 

bị cáo phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng theo quy 

định tại khoản 4 Điều 36 của Bộ luật hình sự. Thời gian lao động phục vụ cộng 

đồng đối với bị cáo là không quá 04 giờ/01 ngày và không quá 05 ngày/01 tuần. 

Trong thời gian cải tạo không giam giữ, ngƣời bị kết án về cải tạo không giam 

giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự về cải 

tạo không giam giữ. Trƣờng hợp bị cáo vắng mặt tại nơi cƣ trú hoặc nơi làm 

việc thì áp dụng theo quy định tại Điều 100 Luật thi hành án hình sự. 

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo.  

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

Căn cứ khoản 1 Điều 321, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 35 

của Bộ luật hình sự đối với bị cáo VƢƠNG THỊ B. 
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Xử phạt VƢƠNG THỊ B 22.000.000đồng (Hai mƣơi hai triệu đồng). 

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.  

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

Tịch thu nộp Ngân sách nhà nƣớc số tiền 11.700.000 đồng (mƣời một triệu 

bảy trăm nghìn đồng) (Theo phiếu ủy nhiệm chi do Kho bạc nhà nƣớc khu vực 

VIII lập ngày 06/02/2026 thể hiện tại biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật 

chứng ngày 12/02/2026giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ 
với Phòng thi hành án dân sự khu vực 6 - Phú Thọ). 

Tịch thu tiêu hủy: 36 quân bài tú lơ khơ; 01 chiếu nhựa đã cũ kích thƣớc 

1,8m x 2m. 

 (Theo biên bản giao, nhận, đồ vật, tài liệu, vật chứng tại Phòng thi hành 
án dân sự khu vực 6 - Phú Thọ ngày 12/02/2026).  

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136; Điểm đ khoản 1 điều 12, điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thƣờng vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án.    

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo TRỊNH THỊ HẢI V, VƢƠNG THỊ B. 

Buộc các bị cáo LÊ VĂN L, TRƢƠNG THỊ H mỗi bị cáo phải chịu 

200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án các bị cáo đƣợc quyền kháng 

cáo để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử phúc thẩm. 
 

Nơi nhận:                                                           
- VKSND tỉnh Phú Thọ;     

- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Phú Thọ;                                              

- VKSND khu vực 6 – Phú Thọ; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự CA tỉnh Phú Thọ;  

- Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ; 

- Phòng Thi hành án dân sự khu vực 6 – Phú Thọ; 

- Sở tƣ pháp tỉnh Phú Thọ; 

- Đảng ủy xã S; 

- UBND xã S, tỉnh Phú Thọ; 

- Bị cáo;   

- Ngƣời bào chữa cho bị cáo V, B; 

- Lƣu HS+VP;                                                                                    

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trần Việt Dũng 
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